
Ngữ văn Toán
Tiếng 

Anh

1 HỒ QUỲNH ANH Nữ 12/08/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 2.5 3.4 10.4

2 NGUYỄN THỊ TUYẾT BĂNG Nữ 08/08/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.5 5.75 3.8 15.05

3 HOÀNG THỊ THANH BÌNH Nữ 20/02/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 6.5 5.2 16.2

4 LÝ A BÌNH Nam 11/11/2007 H'Mông 10A1 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2 1.8 4.8

5 K' BRIÊN Nam 12/09/2006 Mạ 10A1 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.5 3 2.3 6.8

6 LÊ VĂN CAO Nam 01/01/2007 Kinh 10A1 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3.5 1.5 1.4 6.4

7 NGUYỄN ĐỨC CHUNG Nam 28/09/2008 Kinh 10A1 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 5.75 1.9 9.65

8 NGUYỄN HUY ĐẠT Nam 03/04/2008 Kinh 10A1 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 2 6.5 3.1 11.6

9 NGUYỄN VIỆT ĐỨC Nam 07/10/2008 Kinh 10A1 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 5.25 5.75 8.3 19.3

10 CHU ĐÀM ANH DŨNG Nam 27/12/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.75 8.25 4.4 17.4

11 PHẠM TIẾN DŨNG Nam 08/11/2008 Kinh 10A1 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 4.25 2.75 2.6 9.6

12 TRẦN LÊ THUỲ DƯƠNG Nữ 12/09/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 4.5 4.9 13.4

13 MA PHAN NGUYÊN HÀ Nữ 08/02/2008 Tày 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 4.25 4.7 12.95

14 BÙI VĂN HIẾU Nam 02/11/2008 Mường 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 2.75 5.5 12.75

15 PHẠM HUY HOÀNG Nam 17/03/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 8 6.3 18.8

16 LÊ MINH HÔN Nam 26/10/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 3.5 4 3 10.5

17 NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 14/09/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.5 6.5 4.7 12.7

18 PHẠM TIẾN HƯNG Nam 06/12/2007 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 3 1.6 7.1

19 LÝ NHẬT KỲ Nam 01/04/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.5 6 3.1 10.6

20 HÀ KHÁNH LINH Nữ 02/01/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 7 7.1 19.1

21 PHẠM HUY LINH Nam 27/03/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6 5.25 2.6 13.85

22 MÃ THỊ MỸ LINH Nữ 19/12/2008 Tày 10A1Trường TH-THCS Phan Đình Giót Gia Nghĩa 4 4.5 3 11.5

23 HOÀNG KIM NGÂN Nữ 30/01/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6 9 9.5 24.5

24 DƯƠNG MẪN NGHI Nữ 07/12/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 8 6.3 16.55

25 CAO THANH NGHĨA Nam 04/12/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 5.5 4.7 13.2

26 LA GIA NGHĨA Nam 06/07/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 3 5.4 12.4

27 NGÔ VĂN NGHIÊM Nam 08/02/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 4 3.8 10.8

28 NGUYỄN HỒNG YẾN NHI Nữ 22/04/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 3.75 2 4.2 9.95

29 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 01/10/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.75 3.25 3.6 11.6

30 PHẠM HỒNG NHUNG Nữ 04/10/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.75 5.5 3.7 12.95
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31 TRẦN TIẾN PHÁT Nam 23/01/2008 Kinh 10A1 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 2 4.5 3.3 9.8

32 VŨ LÊ TẤN PHÁT Nam 15/05/2007 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 3.3 8.55

33 HOÀNG BẢO PHÚC Nam 14/04/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1 4 1.7 6.7

34 PHAN VĂN PHÚC Nam 14/02/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6.75 5.75 7.1 19.6

35 HỒ THỊ MAI PHƯƠNG Nữ 17/12/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.25 5.75 2.6 11.6

36 LÊ NGỌC SƠN Nam 15/01/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.5 8 5 18.5

37 TRẦN VÂN THANH Nữ 20/09/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 7.5 7.6 19.6

38 NGUYỄN TRẦN THUỲ TRANG Nữ 29/12/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 7.5 8.7 20.7

39 PHÙNG LÊ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 05/05/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 6 3.6 14.85

40 THIỀU THỊ KIM TRÚC Nữ 03/10/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 7.5 7 4.4 18.9

41 MAI VŨ MINH TUẤN Nam 07/08/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 3.5 3.4 10.4

42 PHẠM TRUNG TÍN Nam 10/06/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3 3 8

43 HOÀNG TRẦN MỸ UYÊN Nữ 08/07/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 5.5 5.5 4.9 15.9

44 HOÀNG KHẮC VĂN Nam 23/03/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 5 3.2 11.2

45 TỐNG HOÀNG BẮC VƯƠNG Nam 29/06/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 5 4.5 3.7 13.2

46 PHẠM THỊ BẢO VY Nữ 09/12/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 3.5 5.75 5.5 14.75

47 NGUYỄN TRẦN THẢO VY Nữ 06/10/2008 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 2.5 5.25 4.5 12.25

48 NGUYỄN ĐỨC QUANG Nam 16/5/2008 Kinh 10A1Trường TH-THCS Phan Đình Giót Gia Nghĩa 2 4 0.9 6.9

49 PHẠM ANH ĐỨC Nam 3/10/2007 Kinh 10A1 Trường THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa 3.25 2.75 3 9

50 ĐỖ HUY BÌNH AN Nam 25/3/2008 Kinh 10A1Trường THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa 5.25 2 3 10.25

51 PHẠM THÁI AN Nam 23/09/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 2.75 4.2 10.95

52 TRẦN HỒNG AN Nam 20/09/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 2.5 3.1 8.1

53 NGUYỄN MINH ANH Nữ 09/09/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 6.25 4 14.25

54 HUỲNH GIA BẢO Nam 11/12/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.75 4.5 4.3 12.55

55 K' BIỂU Nam 27/11/2008 Mạ 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 3.75 2.8 9.55

56 HẢNG A CHẮNG Nam 10/06/2006 H'Mông 10A2 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 3.75 1.8 7.05

57 MÙA THỊ DẠY Nữ 18/03/2007 H'Mông 10A2 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.25 3 2.6 7.85

58 TRẦN ĐỨC GIANG Nam 29/02/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 2.75 2.6 8.35

59 LÊ THỊ HỒNG HÀ Nữ 07/02/2008 Kinh 10A2 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 4 3.25 2.8 10.05

60 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Nữ 19/09/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 7 3.5 2.8 13.3

61 SÙNG A HÀ Nam 12/03/2006 Kinh 10A2 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 2.25 2.2 6.45

62 GIÀNG A HAI Nam 07/10/2008 H'Mông 10A2 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.75 5.75 4.5 14

63 TRẦN VĂN HIẾU Nam 30/10/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3.5 3 8.5

64 NGUYỄN PHẠM THÚY HÒA Nữ 11/02/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 3 3.9 11.4

65 TRẦN TUẤN HUY Nam 20/02/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 3.5 1.7 8.7

66 NGUYỄN TUẤN HƯNG Nam 27/09/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 2.75 1.4 6.65



67 NGUYỄN BẢO KHÁNH Nam 12/03/2008 Kinh 10A2 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 7 3.75 3.5 14.25

68 THĂNG XUÂN LAM Nam 18/03/2007 Hoa 10A2 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 3 2 2.8 7.8

69 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 09/06/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 1.75 3.9 7.9

70 PHẠM VŨ HOÀNG LONG Nam 30/10/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 5 3 10.25

71 SÙNG VĂN LONG Nam 22/08/2008 H'Mông 10A2 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 4 3.25 3.4 10.65

72 TRẦN ĐÌNH ANH MINH Nam 03/07/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 4.5 2.5 10

73 H' MƠ Nữ 21/03/2008 Mạ 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.25 2.75 3.9 10.9

74 BÙI TÂM NHƯ Nữ 02/08/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 6.75 3.8 12.8

75 THÁI TRẦN LAM NHƯ Nữ 17/10/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 5.25 3.75 4.2 13.2

76 CAO TRẦN THUÝ NGÂN Nữ 26/09/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 5.5 5.6 14.6

77 LÝ A NU Nam 06/04/2007 H'Mông 10A2Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 1.25 2.75 2.8 6.8

78 BÙI THỊ HỒNG PHÚC Nữ 15/05/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 3 5.5 4.5 13

79 NGUYỄN TRẦN ANH PHƯƠNG Nam 13/04/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 3.5 3.8 10.3

80 PHÍ MAI PHƯƠNG Nữ 14/06/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 4.25 5.5 14.75

81 HỒ XUÂN SANG Nam 28/03/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 2.5 3.1 8.1

82 PHAN TẤN SANG Nam 29/05/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 3.5 2.9 9.4

83 LÝ VĂN SỰ Nam 29/12/2008 H'Mông 10A2Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 3.25 5.5 2.4 11.15

84 HẦU THỊ TÂM Nữ 22/09/2008 H'Mông 10A2 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 4.5 2.5 3.3 10.3

85 TRẦN NHẬT TÂN Nam 13/06/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 7 4.6 16.85

86 T SẦN HOA PHƯƠNG THẢO Nữ 08/12/2008 Hoa 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6.25 2.75 2.7 11.7

87 GIÀNG MÔ THÊ Nam 10/05/2023 H'Mông 10A2Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 2.25 5 1.7 8.95

88 PHAN ĐÌNH TOÀN Nam 23/1/2008 Kinh 10A2Trường THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa 4.75 2.5 3.2 10.45

89 NGUYỄN TRẦN QUỐC TOẢN Nam 25/02/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.25 3 2.1 9.35

90 VƯƠNG BÁ THIỆN Nam 11/03/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 2.25 1.6 9.1

91 ĐẶNG K' THUẬN Nam 13/10/2008 Mạ 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.25 2.5 1.9 5.65

92 TRẦN THIÊN BẢO TRÂM Nữ 18/06/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 7.25 5.5 6.1 18.85

93 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 06/01/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 6 6.4 17.65

94 LÊ VĂN THUẬN Nam 14/02/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 4.75 2.7 9.2

95 ĐINH ANH TUẤN Nam 02/09/2007 Kinh 10A2 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 2.75 2.6 7.85

96 NÔNG VĂN TUẤN Nam 25/05/2007 Nùng 10A2 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 3.25 2.9 8.15

97 PHẠM ĐỖ THANH VÂN Nữ 07/01/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6 4.25 3.6 13.85

98 GIÀNG SEO VẦN Nam 28/02/2005 H'Mông 10A2 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.25 4 1.8 8.05

99 PHẠM LÊ NGUYÊN VŨ Nam 05/08/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 3.75 4.7 11.95

100 PHẠM THẢO VY Nữ 24/11/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6.5 3.25 5.5 15.25

101 K' XÂM Nam 04/07/2008 Mnông 10A2Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk GlongĐắk Glong 2 4.5 3.5 10

102 NGUYỄN HẢI YẾN Nữ 29/10/2007 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 3.75 3.5 9.75



103 LÊ ĐẶNG NGỌC ÂN Nữ 15/12/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa 3.25 5 2.5 10.75

104 PHẠM NHƯ QUỲNH Nữ 29/1/2008 Kinh 10A2Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2.5 6.75 3.6 12.85

105 VÕ HẢI ĐĂNG Nam 6/5/2008 Kinh 10A2Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5.5 4.75 4.4 14.65

106 LÊ THỊ THANH NHÀN Nữ 17/08/2008 Kinh 10A2 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 3.75 2.3 7.8

107 LẦU THỊ BẤU Nữ 18/10/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 2.75 3 7.75

108 VÀNG THỊ CHÉ Nữ 18/04/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 3 2.9 8.9

109 VÀNG A CHIÊU Nam 08/04/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.5 1.75 2.9 7.15

110 GIÀNG SEO CÔNG Nam 21/03/2005 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 4.75 1.4 7.15

111 GIÀNG THỊ CHỞ Nữ 12/03/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 2.5 1.7 6.2

112 THÀO THỊ CHƯ Nữ 24/10/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.5 2.5 1.1 6.1

113 GIÀNG A CỦA Nam 01/02/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 3.25 1.7 6.95

114 TRẮNG A DI Nam 15/09/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 3 1.1 6.1

115 GIÀNG A DÌNH Nam 27/12/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 3.25 1.9 6.65

116 VÀNG THỊ DIU Nữ 28/02/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.5 2 1.6 6.1

117 PHAN TẤN DŨNG Nam 23/09/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.25 2.75 2.5 6.5

118 GIÀNG THIÊN HÀ Nam 26/06/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 3 1.5 6.5

119 GIÀNG A HÀO Nam 25/07/2006 H'Mông 10A3 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 4.5 4.2 11.2

120 GIÀNG THỊ HOA Nữ 07/03/2028 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.5 3.25 2.7 8.45

121 MA THỊ HÓA Nữ 05/05/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 0.5 2.75 2.5 5.75

122 THÀO A HÒA Nam 18/11/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2.5 2.7 6.2

123 HÀNG A HỒNG Nam 20/02/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2.5 2 5.5

124 GIÀNG THỊ CHÍ LAI Nữ 08/11/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 2.5 2.6 7.1

125 GIÀNG THỊ LINH Nữ 12/11/2006 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.75 1.5 2.5 6.75

126 ĐINH THỊ HÀ LINH Nữ 28/07/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 4.25 2.9 11.15

127 NGUYỄN LÊ HÀ LINH Nữ 27/07/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6 6.25 4.7 16.95

128 KHÁNG THỊ MẬT Nữ 10/08/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.25 2.25 2.6 6.1

129 K' A MỐT Nam 08/11/2007 Mạ 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 2.25 1.2 5.45

130 H' MỸ Nữ 19/09/2007 Mạ 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 2 2.7 7.2

131 ĐẶNG HẢI NAM Nam 19/11/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.5 5.25 3.9 14.65

132 GIÀNG THỊ NAN Nữ 25/05/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 5 1.5 4.4 10.9

133 LÊ THỊ LINH NHI Nữ 13/09/2007 Kinh 10A3 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.75 2.5 4.4 8.65

134 NGUYỄN THIỆN NGHIÊM Nam 21/10/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3.5 3.9 9.4

135 HOÀNG NGUYỄN Nam 25/08/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 4.75 6.9 16.9

136 LY THỊ ĐÀO CHĂM PA Nữ 11/01/2008 Kinh 10A3 Trường PTDTBT Đắk R'Măng Đắk Glong 4.75 4 3.9 12.65

137 VÀNG SEO PHỔNG Nam 12/06/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2 2.1 5.1

138 MÙA PÀNG PHÚA Nữ 14/08/2006 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 3.5 1.8 6.3



139 LÝ THỊ SANG Nữ 11/10/2006 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 3.25 2 6.75

140 GIÀNG THỊ SINH Nữ 27/07/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 2.25 2 6.25

141 GIÀNG THỊ SINH Nữ 09/09/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 3 2.3 7.3

142 HÀNG THỊ SÓNG Nữ 23/11/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.25 2 2.6 7.85

143 HÀNG A SỬU Nam 21/01/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 3.5 2.2 6.7

144 HÀNG VĂN TÀI Nam 19/11/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 4 2.25 2.5 8.75

145 CƯ A THANH Nam 19/05/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.75 2.25 1.5 7.5

146 GIÀNG A THI Nam 14/08/2005 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 2.25 1.5 5.25

147 THÀO THỊ THƯƠNG Nữ 11/09/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 4.5 3 3.8 11.3

148 ĐÀO KIM TÍNH Nữ 23/08/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 2 3 10

149 CƯ THỊ TỚ Nữ 01/04/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 4.5 3.25 2.1 9.85

150 MAI VĂN TOÀN Nam 08/02/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.75 3 3.4 10.15

151 VÀNG THỊ TRÀI Nữ 09/03/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 4.5 3.5 1.6 9.6

152 GIÀNG A TRÁNG Nam 05/06/2007 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2.5 3.8 7.3

153 HÀNG VĂN TRƯỜNG Nam 25/12/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2.5 1.4 4.9

154 GIÀNG THỊ VẮN Nữ 23/07/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 2.5 1.4 5.9

155 HẠNG THỊ XI Nữ 30/04/2006 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2.25 1.7 4.95

156 GIÀNG THỊ YẾN Nữ 06/01/2008 H'Mông 10A3 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.75 2.5 2.5 8.75

157 LƯU TUẤN KIỆT Nam 15/10/2008 Kinh 10A3Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa 2.5 2.25 2.4 7.15

158 ĐẶNG QUANG NGỌC Nam 25/1/2008 Kinh 10A3 Trường THCS Trần Quốc Toản Đắk Glong 2 4.5 2.5 9

159 LÙ A THÀNH Nam 21/6/2005 Mông 10A3 Học lại Đắk Glong 3.25 2.5 5.75

160 TRỊNH THỊ HUỆ ANH Nữ 23/03/2008 Kinh 10A4 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 5 3.75 3.4 12.15

161 LÊ NHẬT ANH Nam 19/04/2008 Kinh 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 1.75 1.4 5.15

162 K' BẠCH Nam 29/10/2008 Mạ 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 2.5 2.1 6.6

163 K' BÌNH Nam 25/05/2008 Mạ 10A4Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk GlongĐắk Glong 2.5 2.3 4.8

164 TRÁNG A BÌNH Nam 13/09/2007 H'Mông 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 4.25 2.2 8.95

165 VỪ A CHÌA Nam 05/09/2007 H'Mông 10A4 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.75 2.75 2.3 8.8

166 SÙNG HỒNG CÔNG Nam 01/12/2008 H'Mông 10A4Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 3 5.75 2.9 11.65

167 HẢNG SEO CÚ Nam 19/03/2008 H'Mông 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 4 1.4 7.4

168 K' CƯỜNG Nam 21/04/2008 Mạ 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 2.75 2.7 8.45

169 HÀNG A DI Nam 17/03/2008 H'Mông 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.5 2.75 1.3 5.55

170 VỪ KÝ DÌNH Nam 24/01/2007 H'Mông 10A4Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 2 3.25 2.3 7.55

171 NÔNG VĂN ĐOÀN Nam 30/07/2008 Nùng 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 4.5 4 2.8 11.3

172 TRẦN THỊ NGỌC DUNG Nam 29/08/2007 Kinh 10A4 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 4 3.25 5.5 12.75

173 HỒ TRẦN THANH HÀ Nữ 26/10/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6 4.25 5.8 16.05

174 H' HEM Nữ 14/07/2007 Mạ 10A4 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.5 3 2.7 7.2



175 GIÀNG A HỒNG Nam 01/06/2005 H'Mông 10A4 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 2 2.2 5.2

176 LA CHÍ HUYNH Nam 29/01/2008 Kinh 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 1.5 2.6 6.6

177 SÙNG VĂN KHÁI Nam 01/01/2008 H'Mông 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 3.25 4.1 9.35

178 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 23/12/2007 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3.6 5.6

179 KSOE Nam 09/02/2006 Mạ 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 2.75 2.8 7.55

180 BÙI NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Nữ 22/06/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 2 2.8 9.8

181 ĐINH MAI DIỆU LINH Nữ 14/08/2008 Xơ Đăng 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.25 6.5 5.4 16.15

182 ĐỖ ĐINH KHÁNH LINH Nữ 17/06/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.75 2.5 2.2 8.45

183 NGYUỄN PHƯỚC LỘC Nam 23/11/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 1.75 2.1 6.85

184 ĐỒNG MAI HIỀN LƯƠNG Nữ 22/11/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.5 7.5 6.6 19.6

185 TRẦN THỊ HƯƠNG MAI Nữ 19/08/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 1.75 2.3 5.8

186 K' MIN Nam 28/05/2008 Mạ 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.25 2 2.1 5.35

187 GIÀNG A MÔNG Nam 15/03/2007 H'Mông 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.25 3 2 6.25

188 TRẦN HUYỀN THẢO MY Nữ 11/07/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 3.5 2.9 9.4

189 HẠNG THỊ NANG Nữ 05/04/2007 H'Mông 10A4Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 4.25 5 3.8 13.05

190 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 29/12/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.75 4.5 3.6 10.85

191 PHẠM THỊ H' NGUYỆT Nữ 17/06/2007 Mạ 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 2.3 4.8

192 ĐẶNG VŨ QUỲNH NHI Nữ 29/12/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.25 3.5 2.8 9.55

193 LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 19/09/2007 Kinh 10A4 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.5 3.25 2.4 7.15

194 TRẦN TẤN QUANG Nam 13/11/2007 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 2.25 4.4 8.65

195 VÀY HOÀNG SANG Nam 30/10/2008 Tày 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 3.5 4.7 12.7

196 CƯ THỊ SỐ Nam 20/08/2008 H'Mông 10A4 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.5 3.75 3.1 9.35

197 GIÀNG A TANH Nam 16/08/2008 H'Mông 10A4 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 5 2.6 9.6

198 GIÀNG A THẮNG Nam 25/03/2008 H'Mông 10A4 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.25 3.25 2.4 6.9

199 PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 08/08/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.5 5 4 14.5

200 ĐOÀN CHÍ THIỆN Nam 26/09/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.75 4.5 2.8 11.05

201 GIÀNG A TÍ Nam 09/03/2005 H'Mông 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3.5 3.5 2.3 9.3

202 H' TRANG Nữ 22/06/2008 Mạ 10A4Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk GlongĐắk Glong 4.75 2 2.6 9.35

203 ĐẶNG CÔNG TRUNG Nam 04/09/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1 3.25 1.9 6.15

204 HOÀNG DUY TUÂN Nam 26/03/2008 Nùng 10A4 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.25 3.25 2.3 6.8

205 NGUYỄN VĂN VĨ Nam 13/10/2008 Kinh 10A4 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 5.75 3.25 1.8 10.8

206 HÀ ĐỨC HUY Nam 5/10/2008 Thái 10A4Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2 3.75 2.6 8.35

207 HOÀNG NHẬT TÂN Nam 5/2/2008 Nùng 10A4Trường TH-THCS Trần Văn Ơn Gia Nghĩa 3.5 1.7 5.2

208 SÙNG THỊ DỜ Nữ 23/10/2008 H'Mông 10A4 Trường THCS Đắk Nang Đắk Glong 1.5 3.5 2.3 7.3

209 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 27/04/2008 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.75 5.5 3.1 11.35

210 NGUYỄN HỮU VIỆT Nam 13/08/2007 Kinh 10A4 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 4 2.2 9.7



211 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG LINH Nữ 24/08/2008 Kinh 10A4Trường THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa 2.75 2.75 2.8 8.3

212 KA MIS Nữ 11/9/2007 Châu Mạ 10A4Trường TH-THCS Nguyễn Văn TrỗiĐắk Glong 0

213 THÀO A DI Nam 12/04/2007 Mông 10A4 Lưu ban Đắk Glong 3 4.2 7.2

214 LÊ TUẤN ANH Nam 24/05/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.75 2.75 1.2 6.7

215 LÂM GIA BẢO Nam 05/02/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 2.75 3.3 9.55

216 GIÀNG A CÂU Nam 25/04/2006 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 3.25 0.5 5.25

217 KA MI CHE Nữ 18/08/2008 Cơ Ho 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 1.75 3.1 10.1

218 GIÀNG A CHUNG Nam 06/10/2006 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 2.25 2.5 6.25

219 MA XUÂN CÙ Nam 20/01/2008 H'Mông 10A5Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk GlongĐắk Glong 2.5 3 1.9 7.4

220 LÝ A CƯỜNG Nam 07/03/2007 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 3 2.7 8.7

221 KA- DIỄM Nữ 21/10/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 4 2.3 8.05

222 H' DUÂN Nữ 23/12/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3.75 1.4 7.15

223 H' GIM Nữ 25/01/2007 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 3.75 3.7 12.45

224 LỊCH THỊ NGỌC HÀ Nữ 31/05/2008 Tày 10A5 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 5.75 4.25 3.1 13.1

225 NGUYỄN HUY HIỆP Nam 08/10/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1 3.5 1.6 6.1

226 TRẦN K' HỢP Nam 10/04/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1 2.75 1.6 5.35

227 HÀ HỮU HUY Nam 14/07/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 2 4.25 3.4 9.65

228 NGÔ DƯƠNG MINH HỮU Nam 12/04/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 2.25 1.7 7.45

229 K' KHANG Nam 29/07/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 3 4.3 10.3

230 H’'MAI HOA K’SƠR Nữ 28/08/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 2.25 4 9.25

231 H' LĂN Nữ 25/02/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 3 2.4 7.65

232 GIÀNG THỊ LINH Nữ 12/04/2008 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 2.25 3.6 8.85

233 NGUYỄN HOÀNG MINH LONG Nam 21/01/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 3.75 4.7 10.7

234 HẢNG THỊ LÝ Nữ 22/10/2006 H'Mông 10A5 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1 1.75 3.7 6.45

235 KHÁNG HỒNG MINH Nam 22/12/2008 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 3.25 2 7.25

236 HẠNG A MÔNG Nam 04/11/2006 H'Mông 10A5 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1 2 1.5 4.5

237 HÀ THỊ BÍCH NA Nữ 16/04/2008 Mường 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 4.25 3.6 10.35

238 VŨ THỊ KIM NGÂN Nữ 19/06/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 2.75 3.3 8.05

239 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI Nữ 18/11/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 1.5 2.7 7.2

240 LÊ ĐẠI PHÁT Nam 07/03/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.5 4.25 3.4 6.15

241 MA A PHỒNG Nam 15/01/2006 H'Mông 10A5 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 3.25 1.4 6.65

242 THÀO A PHỔNG Nam 01/10/2006 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.75 2.75 1.4 5.9

243 GIÀNG A PHỘNG Nam 06/09/2007 H'Mông 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 1.75 1.7 5.2

244 NGUYỄN PHẠM HỒNG PHÚC Nam 17/09/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.25 2.75 5.2 12.2

245 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ 19/01/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.75 3.5 3.2 9.45

246 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 15/12/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 2.75 2.8 9.05



247 K' QUYẾN Nam 26/08/2007 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 2.75 1.1 6.35

248 CHÂU A SÁU Nam 17/07/2007 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 4.5 1.6 9.1

249 K' SƠN Nam 05/06/2008 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.25 2 2 8.25

250 MÙA A SU Nam 13/12/2007 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.75 3.5 2.9 10.15

251 SÙNG A THÁI Nam 22/11/2008 H'Mông 10A5 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 4 2 1.1 7.1

252 K' THẮNG Nam 23/11/2007 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.25 1.6 4.85

253 H' THẢO Nữ 10/02/2008 Mạ 10A5Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk GlongĐắk Glong 5.5 2.5 3.5 11.5

254 H' THƠ Nữ 08/03/2007 Mạ 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 0

255 NGUYỄN TRỌNG NHẬT Nam 01/01/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.25 3.5 1.2 6.95

256 LÙ A TRANG Nam 14/08/2007 H'Mông 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 1.9 4.9

257 LÝ K' TRUNG Nam 30/03/2008 Mạ 10A5Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk GlongĐắk Glong 2 2.75 4.7 9.45

258 HOÀNG THỊ TÂM Nữ 19/07/2007 Tày 10A5 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3.25 3.75 1.3 8.3

259 TRIỆU THANH TUẤN Nam 25/07/2008 Dao 10A5Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 1.5 4.25 2 7.75

260 VŨ THỊ THÚY VÂN Nữ 11/6/2008 Kinh 10A5Trường THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa 0

261 TRIỆU QUANG HỮU Nam 6/1/2008 Nùng 10A5Trường TH-THCS Trần Văn Ơn Gia Nghĩa 3.75 2.8 6.55

262 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY Nữ 14/3/2008 Kinh 10A5 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.25 2.25 3.5 11

263 HOÀNG QUỐC HUY Nam 23/10/2008 Kinh 10A5 Trường THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 2.75 3.7 6.45

264 VÀNG THỊ SI Nữ 07/03/2007 Kinh 10A5 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2.75 4 4.1 10.85

265 GIÀNG SEO GIANG Nam 09/05/2007 Mông 10A5 Lưu ban Đắk Glong 3.5 3 3.2 9.7

266 K' DÙNG Nam 10/07/2005 Mạ 10A5 Lưu ban Đắk Glong 0

267 K' SỰ Nam 15/06/2007 Mạ 10A5 Lưu ban Đắk Glong 3.5 1.9 5.4

268 HOÀNG MINH QUÝ Nam 08/08/2007 Tày 10A5 Lưu ban Đắk Glong 0

269 VÀNG A SÁNG Nam Mông 10A5 Đắk Glong 1 3.5 3.1 44933.5

270 NGUYỄN DƯƠNG QUỐC BẢO Nam 16/01/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 5.25 1.9 12.15

271 GIÀNG MÍ CHÁ Nam 02/01/2008 H'Mông 10A6Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 2 5 3.5 10.5

272 VŨ LONG HUYỀN CHÂU Nữ 02/02/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 2.75 3.5 9.75

273 LÊ MINH CHÍ Nam 29/02/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.5 3.75 2.8 11.05

274 HẢNG A CHƯ Nam 10/06/2006 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 2.5 1.9 5.9

275 GIÀNG A CUAN Nam 08/06/2007 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3.25 3.25

276 H' ĐÀO Nữ 28/06/2008 Mạ 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 4 3.5 9.25

277 K' DIÊM Nam 10/01/2008 Mạ 10A6 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.5 1.75 1.7 4.95

278 TẨN VĂN ĐỨC Nam 09/06/2008 Dao 10A6Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 1 3.25 1.8 6.05

279 CHẤU THỊ DUNG Nữ 04/06/2007 H'Mông 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 4.25 2.7 9.45

280 VŨ VĂN DŨNG Nam 30/09/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 0.5 2.75 1.9 5.15

281 H' GLIẾN Nữ 14/04/2008 Mạ 10A6 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 2.5 3.5 2.9 8.9

282 VƯƠNG THỊ HÀ Nữ 10/03/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.25 4 3.6 11.85



283 NGUYỄN THỊ HOÀ Nữ 27/03/2008 Kinh 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3 3.25 3.5 9.75

284 H ‘ HUÂN Nữ 20/10/2008 Mạ 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5.75 5.75 3.6 15.1

285 NGUYỄN QUANG HUY Nam 22/06/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 3 3.1 10.1

286 VÀNG A KHUA Nam 02/01/2007 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 3 2.4 6.4

287 TẨN MÙI LAI Nữ 19/12/2007 Dao 10A6Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 4 1.75 2.8 8.55

288 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Nữ 31/05/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 3.75 2.5 8.75

289 HẠNG THỊ LÚ Nữ 09/11/2008 H'Mông 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 4.5 3.3 10.3

290 K MINH Nam 13/09/2007 Mạ 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 0.5 2.5 1.1 4.1

291 H' MY Nữ 01/05/2008 Mạ 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 2.75 2.1 7.35

292 SÙNG VĂN NAM Nam 09/08/2008 H'Mông 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 3 1.2 6.2

293 LÊ THỊ BẢO NGỌC Nữ 20/10/2008 Kinh 10A6Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 2.5 3.25 2 7.75

294 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 26/02/2008 Kinh 10A6Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2 4.25 1.9 8.15

295 NGUYỄN HOÀNG PHÁT Nam 10/01/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 6.25 2.5 2.7 11.45

296 GIÀNG THỊ PHÔNG Nữ 05/12/2008 H'Mông 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 4.25 3.5 3.1 10.85

297 GIÀNG A PHƯƠNG Nam 17/06/2008 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 5.5 0.5 7

298 VŨ HÀ TRỌNG PHÚC Nam 01/01/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.25 3.75 0.9 5.9

299 HÀNG A PÙA Nam 03/02/2008 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.5 2.25 2.3 6.05

300 NGUYỄN THIÊN PHƯỚC Nam 09/11/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3 1.7 6.7

301 K' SIM Nam 06/10/2007 Mạ 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.25 2.2 5.45

302 TRÁNG A SÍNH Nam 01/01/2007 H'Mông 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 0.5 2.25 2.1 4.85

303 PHẠM TRƯỜNG SƠN Nam 08/08/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 4 4.4 11.9

304 GIÀNG A SỬ Nam 12/07/2007 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1.75 2.25 2.4 6.4

305 HOÀNG MINH THÁI Nam 23/07/2008 Nùng 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2 3 2 7

306 MÃ VĂN THANH Nam 29/07/2008 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 5.75 3.75 3.2 12.7

307 GIÀNG A THÊNH Nam 21/01/2008 H'Mông 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 5 3.5 2.2 10.7

308 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 27/11/2023 Kinh 10A6 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 5.75 5 3.4 14.15

309 HẢNG SEO TÌNH Nam 05/09/2006 H'Mông 10A6 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.5 2.5 2.8 6.8

310 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG Nữ 17/02/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 3.75 3.4 10.15

311 TRẦN NGỌC TRƯỜNG Nam 12/11/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2 3 2.8 7.8

312 TRỊNH QUỐC TUẤN Nam 16/09/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 5.5 3.6 14.1

313 HẠNG LĂNG VĂN Nam 08/01/2007 H'Mông 10A6Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 2.5 5.25 2.5 10.25

314 LÊ ÂN NHẬT VỸ Nam 15/08/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3 2.75 1.4 7.15

315 VŨ DUY TIẾN Nam 18/05/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 2.5 2.3 6.55

316 NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 18/2/2008 Kinh 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4.75 2.75 2.3 9.8

317 NGUYỄN THÁI KỲ Nam 29/1/2008 Kinh 10A6Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2.5 3.25 4 9.75

318 MAI QUANG KHẢ Nam 12/10/2008 Kinh 10A6Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5 5 4.2 14.2



319 GIÀNG A VONG Nam 01/10/2007 H'Mông 10A6 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1 1.5 1.7 4.2

320 K' DŨNG Nam 18/08/2006 Mạ 10A6 Lưu ban Đắk Glong 2.5 1.1 3.6

321 NGUYỄN QUANG THIỆN Nam 08/07/2007 Kinh 10A6 Lưu ban Đắk Glong 4 2.5 2.4 8.9

322 NGUYỄN MINH TÚ Nam 17/04/2008 Kinh 10A6Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 1.5 2.5 1.7 5.7

323 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Nữ 20/07/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 4.5 3.2 10.7

324 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO Nam 15/06/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 2 3.7 9.7

325 THÀO Á CHÁ Nam 08/08/2007 H'Mông 10A7Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 3 2.75 2.3 8.05

326 HẠNG A CHÁNG Nam 10/12/2007 H'Mông 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3.5 2.5 2.7 8.7

327 VỪ A CHIA Nam 23/12/2004 H'Mông 10A7 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 3 2.5 2.9 8.4

328 K' BÙI VĂN CƯỜNG Nam 05/11/2008 Mạ 10A7 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.75 2 1.9 5.65

329 K' ĐEN Nam 25/09/2008 Mạ 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 2 3.5 9

330 GIÀNG A DƯƠNG Nam 25/03/2008 H'Mông 10A7 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 2 3.25 1.6 6.85

331 PHẠM THÀNH ĐƯỢC Nam 20/04/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.5 3.5 1.4 6.4

332 MA THỊ GẦU Nữ 07/06/2008 H'Mông 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 2 1.5 6

333 PHÀN THỊ HÀ Nữ 04/04/2008 Dao 10A7Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 3.5 3.75 2.7 9.95

334 PHAN NGUYỄN TRUNG HẢI Nam 29/04/2008 Nùng 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1 3 2.1 6.1

335 GIÀNG A HOÀNG Nam 04/03/2008 H'Mông 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 2.75 2 7.25

336 GIÀNG A HÙNG Nam 10/12/2005 H'Mông 10A7 Trường THCS Đăk Nang Đắk Glong 1 3 2 6

337 K' KONG Nam 03/01/2006 Mạ 10A7 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 2.5 3.25 2.3 8.05

338 NÔNG VĂN SƠN Nam 10/02/2008 Nùng 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.25 1.5 1.6 4.35

339 K' LÂM Nam 19/08/2006 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1 3.25 1.5 5.75

340 TRẦN NGUYỄN QUANG LONG Nam 11/10/2007 Kinh 10A7Trường THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa 4 3.5 4.6 12.1

341 PHẠM THẾ LUẬN Nam 26/06/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.75 5.25 4.5 11.5

342 NGÔ DUY MẠNH Nam 12/07/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.25 5.6 8.85

343 TSẦN HOA MINH Nam 28/04/2008 Hoa 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 1.5 2.5 3.1 7.1

344 PHỔNG MÙI NÁI Nữ 21/11/2008 Dao 10A7Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 1.75 3 1.9 6.65

345 NGUYỄN ĐỖ NGỌC TRÀ MY Nữ 22/04/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.75 2.5 1.3 5.55

346 H' NE Nữ 15/03/2008 Mạ 10A7 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 1.25 3.25 0.7 5.2

347 H' NGUYỄN Nữ 02/10/2008 Mạ 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 2.5 3.5 3.6 9.6

348 CHẤU SEO PHỬ Nam 16/05/2008 H'Mông 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3 6 4 13

349 NGUYỄN MINH ANH QUÂN Nam 17/06/2007 Mnông 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 0.5 3.75 6.2 10.45

350 H' REM Nữ 03/08/2008 Mnông 10A7 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 3.5 2.75 1.8 8.05

351 HOÀNG THỊ SINH Nữ 30/07/2007 Kinh 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 0.5 3 3.8 7.3

352 VÀNG A SƠN Nam 20/07/2008 H'Mông 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 3 3.25 3.8 10.05

353 VÀNG THỊ SÙNG Nữ 09/07/2007 H'Mông 10A7 Trường TH&THCS Đăk Plao Đắk Glong 1.75 2 1.1 4.85

354 VỪ MÍ THĂNG Nam 05/01/2007 H'Mông 10A7Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 4.25 3.75 1.5 9.5



355 NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 05/08/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 2.5 4.5 3.2 10.2

356 H' THI Nữ 07/05/2008 Mạ 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.5 3.75 2.9 10.15

357 K' TÍT Nam 07/12/2006 Mạ 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 4 3.5 2.9 10.4

358 PHẠM THỊ THU TRANG Nữ 27/04/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 3.25 2.5 1.7 7.45

359 H' ÚT Nữ 09/07/2008 Mạ 10A7 Trường THCS Nguyễn Du Đắk Glong 5 3 3.7 11.7

360 H' YẾN Nữ 25/02/2008 Mạ 10A7 Trường THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong 2 3.75 2.5 8.25

361 HOÀNG PHÚ HƯNG Nam 23/1/2007 Kinh 10A7Trường THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa 2.5 2 2.7 7.2

362 PHAN HOÀNG NAM Nam 6/3/2008 Kinh 10A7 THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa 1.5 5 2.2 8.7

363 VỪ SI TỶ Nam 16/11/2008 H'Mông 10A7Trường TH&THCS Trần Quốc ToảnĐắk Glong 1.5 2.25 3.8 7.55

364 KHUẤT HOÀNG CHÍ THÀNH Nam 18/04/2008 Kinh 10A7 THCS ngoại tỉnh Ngoại tỉnh 3.75 4.75 2.4 10.9

365 LÊ VĂN XUÂN Nam 24/7/2008 Kinh 10A7 Trường THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa 4 5 4.1 13.1

366 K' SÔNG Nam 29/05/2007 Mạ 10A7 Lưu ban Đắk Glong 1.75 2.7 4.45

367 MA SEO TÍN Nam 27/07/2006 Mông 10A7 Lưu ban Đắk Glong 3 3 1.5 7.5

368 VỪ LÃO SAN Nam Mông 10A7 Học lại Đắk Glong 3 4 1.8 8.8

369 PHÀN THỊ MẨY (học lại) Nữ Mông 10A7 Học lại Đắk Glong 3 3.75 3.4 10.15

370 VÀNG A LỒNG Nam 02/03/2006 Mông 10A7 Học lại Đắk Glong 1.5 3.25 2.5 7.25

Danh sách có 370 học sinh

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Hà
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